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/2023/QĐ-UBND Thải Bĩnh, ngày 05 tháng'f~ năm 2023

QUYỂT ĐỊNH
Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ hành lang

bảo vệ bò- biến trên địa bàn tỉnh Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phivơng ngày 19/6/2015 ■
Căn cứ Luật sửa đôi, bô, sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và

Luật Tô chức Chính quyên địa phương ngày 22/11/2019'
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015-
Căn cứ Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp luật ngày ỉ8/6/2020;
Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25/6/2015;
Căn cử Nghị định sổ 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tàin^yén, môi trường biển, hải đảo;
Căn cứ Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ

Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thiết lạp hành lang bảo vệ bờ biển;
Theo^ nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số

251/TTr-STNMT ngày 24/5/2023.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý, bảo vệ Viànli
lang bảo vệ bờ biển ừên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực tìr ngày 20 tháng 7 năm 2023.
Điều 3. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tmh, Giám đốc Sở Tài nguyên

và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tính; Chủ tịch ủy han nhãn
dân huyện Thái Thụy, phủ tịch ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải; Chủ tịch ủy
ban nhân dân xã, thị trấn có biển (gồm các xã: Thụy Tru'ờng, Thụy Xuân", Thụy
Hải, Thái Thượng, Thái Đô và thị trấn Diêm Điền Lyện TMi Thụy; Đông Tra
Đông Long, Đông Hoàng, Đông ỉỵlmh, Nam Cường, Nam Thịnh, Nam Himg,
Nam Phú huỵện Tiền Hải) và các tổ chức, cá nhân co liên quan chịu trách nhiêm
tìii hành Quyết định này./,
Nơi ĩthận:
- Bộ Tài nguyên và Môi ừường;
- Cục Kiểm tra vàn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TỈnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Báo Thái Bình;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Công báo tinh;
- Cổng thông tin điện tò của tỉnh;
- Lưu: VT, NNTNMyK'
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Quản ỉỷ, bảo vệ hành lang bảo vệ bò' biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình
(Kèm theo Quyết định sổ "lu /2023/QĐ~UBND ngày 05tháng^ năm 2023

của ủy ban nhãn dân tỉnh Thái Bình)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vỉ đỉềư chỉnh
Quy định này quy định việc quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển của

các cơ quan, tổ chức- cá nhân trên địa bàn tủih Thái Bình.
Điều 2. Đối tu'ỡ*ng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động

liên quan đến hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Điều 3. Hành lang bảo vệ bờ bỉển
1. Hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thái Bình là dải đất ven biển được ứiiết

lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh
thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biến, ứng phó với
biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với
biển. Các khu vực được tìiiết lập hành lang bảo vệ bờ biển của tỉnh Thái Bình
được phê duyệt tại Quyết định số 232/QĐ-ƯBND ngày 20/01/2020 của ủy ban
nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục các khu vực cần thiết lập hành lang bảo vệ
bờ biển tỉnh Thái Binh.

2. Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thái Bình gồm ranh giới trong
và ranh giới ngoài:

a) Ranh giới ngoài của hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thái Bình là đường
mực nước triều cao trung bình nhiều nãm đã được ủy ban nhân dân tỉnh công bố
tại Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 về việc công bố đường mực
nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

b) Ranh giới trong của hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thái Bình nằm về
phía đất liền, là đường nối các điểm có khoảng cách được xác định để bảo đảm
chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định.

Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thái Bình được phê duyệt tại
Quyết định số 3518/QĐ-ƯBND ngày 31/12/2021 của ủy ban nhân dân tỉnh về
việc phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thái Bình.



3. Mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển
- Mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển được dùng để xác định ranh giới ừong

của hành lang bảo vệ bờ biển ừên thực địa, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ ứiuật.
- Quy cách mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển; khoảng cách giữa các mốc

giới ngoài thực địa; vị trí mốc trên bản đô ranh giới hành lang bảo vệ bờ biên;
cắm mốc giới trên thực địa, lập sơ đồ, bảng ứiống kê vị trí môc giới và hiệu
chỉnh bản đồ ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển thực hiện theo quy định tại
Điều 29, Điều 30, Điều 31 và Điều 32 Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngàỵ
12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thiết
lập hành lang bảo vệ bờ biển.

Chương II

QUẢN LÝ, BẢO VỆ HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN
Điều 4, Hồ sơ hành lang bảo vệ bờ biển
1. Quyết định số 232/QĐ-lJBND ngày 20/01/2020 của ủy ban nhân dân

tỉnh phê duyệt Danh mục các khu vực cần thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển
tỉnh Thái Bình;

2. Quyết định số 1724/QĐ-ƯBND ngày 19/7/2021 của ủỵ ban nhân dân
tỉnh về việc công bố đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa
bàn tỉnh Thái Bìiứa;

3. Quyết định số 3518/QĐ-ƯBND ngày 31/12/2021 của ủy ban nhân dân
tỉnh về việc phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thái Bình và bản
đồ ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thái Bình tỷ lệ 1/50.000 được ban
hành kèm theo Quyết địrìh;

4. Sơ đồ vị trí từng mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển;
5. Bảng thống kê các vị trí mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển;
6. Bản đồ ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thái Bình tỷ lệ 1/50.000;

Bản đồ hiệu chỉnh ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thái Bình tỷ lệ
1/50.000;

7. Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong quá trình thiết lập hành lang
bảo vệ bờ biển tỉnh Thái Bình.

Điều 5. Lưu giữ, bảo quản, cung cấp, khai thác hồ so* về hành lang bảo
vê bờ biển

#

1. Lưu giữ, bảo quản hồ sơ hành lang bảo vệ bờ biển
a) Hồ sơ gốc nhiệm vụ Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển lưu giữ tại Sở

Tài nguyên và Môi trường.

b) Hồ sơ đã bàn giao cho ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, ủy ban nhân
dân huyện Tiền Hải có ữách nhiệm lưu giữ, bảo quản phục vụ quản lý, bảo vệ
hành lang bảo vệ bờ biển bao gồm: Các Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh:
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Số 232/QĐ-ƯBND ngày 20/01/2020, số 1724/QĐ-UBND ngày 19/7/2021, số
3518/QĐ-UBND ngày 31/12/2021; Bản đồ ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển
tỉnh Thái Bình tỷ lệ 1/50.000; Bản đồ hiệu chỉnh raiửi giới hành lang bảo vệ bờ
biển tỉnh Thái Binh* tỷ lệ 1/50.000 (dạng giấy).

c) Hồ sơ đã bàn giao cho ủy ban nhân dân 09 xã (gồm các xã: Thụy
Trường, Thụy Xuân, Thụy Hải, Thái Thượng, Thái Đô thuộc huyện Thái Thụy;
Đông Trà, Đông Long, Đông Hoàng, Đông Minh thuộc huyện Tiền Hải) có
trách nhiệm lưu giữ, bảo quản phục vụ quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biên
bao gồm: Các Quyết định của ủy ban lứiân dân tỉnh: số 232/QĐ-ƯBND ngày
20/01/2020, số 1724/QĐ-UBND ngày 19/7/2021, số 3518/QĐ-ƯBND ngày
31/12/2021; Bản đồ ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thái Bình tỷ lệ
1/50.000; Bản đồ hiệu chỉnh ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thái Bình
tỷ lệ 1/50.000; Sơ đồ vị trí mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển của từng môc theo
đơn vị hành chính cấp xã; biên bản khảo sát, ữiống nhất vị trí cắm mốc giới
lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thái Bình trên thực địa; biên bản bàn giao sản phâm
nhiệm vụ cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉxih Thái Bình (dạng giây).

2. Cung cấp, khai thác hồ sơ hành lang bảo vệ bờ biển
Việc cung cấp, khai ứiác thông tin dữ liệu từ hồ sơ về hành lang bảo vệ bờ

biển ứiực hiện ữieo quy định của pháp luật về ứiu thập thông tin, dữ liệu tài
nguyên và môi trường.

Điều 6. Quản lý mốc giói hành lang bảo vệ bò* biễn
1. Nghiêm cấm các hành vi dịch chuyển vị trí mốc giới hành lang bảo vệ bờ

biển trái phép, hành vi phá hoại, làm hư hỏng mốc giới.
2. Mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển phải được kiểm tra định kỳ hoặc đột

xuất hàng năm và có phương án khôi phục mốc giới bị hư hỏng, bảo đảm đúng
quy cách mốc giới và vị ừí mốc giới theo hồ sơ được lun giữ.

Điều 7. Điều chỉnh ranh giói hành lang bảo vệ bờ biển
Việc điều chỉnh ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển thực hiện theo quy định

tại Điều 40 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định
chi tiết ứứ hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi ừường biển và hải đảo.

Điều 8. Các hoạt động bị nghiêm cấm, bị hạn chế trong hành lang bảo
vê bờ biển

•

1. Các hoạt động bị nghiêm cấm trong hành lang bảo vệ bờ biển theo quy
định tại Điều 24 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015.

2. Các hoạt động bị hạn chế trong hành lang bảo vệ bờ biển ứieo quy địxửi
tại Điều 25 Luật Tài nguyên, môi ừường biển và hải đảo năm 2015, Điêu 41
Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
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Chương ni
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC cơ QUAN NHÀ Nước VÀ CÁC

Tỏ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ, BẢO VỆ
HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN

Điều 9. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành về quản ỉý, bảo vệ hành
lang bảo vệ bò* biển

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Tổ chức thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển ứieo quy định của
Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, Nghị định số
40/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Quy định này.

b) Lưu trữ hồ sơ hành lang bảo vệ bờ biển, hồ sơ mốc giới hành lang bảo
vệ bờ biển; cung cấp tài liệu, số liệu liên quan cho các cơ quan, tố chức, cá nhân
có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

c) Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ
hành lang bảo vệ bờ biển.

d) Hàng năm, tổ chức rà soát, kiểm ữa hiện trạng mốc giới hành lang bảo
vệ bờ biển và tổ chức lchôi phục các mốc bị hư hỏng. Kiểm tra, thanh tra, xử lý
vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biến ứieo quy định
pháp luật.

đ) Tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh ranh giới hành lang bảo vệ
bờ biển trong các trường hợp được quy định tại Điều 40 Nghị định số
40/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

e) Định kỳ báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường
kết quả công tác quản lý, bảo vệ hành lang bào vệ bờ theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối
họp với Sở Tài nguyên và Môi ừường tổ chức thực hiện việc quản lý, bảo vệ hành
lang bảo vệ bờ biển ứieo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải
đảo năm 2015; Nghị định số 40/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Quy định này.

Điều 10. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, ủy ban
nhân dân huyện Tiền Hải

1. Thực hiện trách nhiệm được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 74 Luật
Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, khoản 2 Điều 43 Nghị định
số 40/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Xử lý ứieo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các
hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển theo quy
định của pháp luật.

3. Định Icỳ hàng năm báo cáo về công tác quản lý hành lang bảo vệ bờ biển
của địa phương mình về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 12
của năm báo cáo đế theo dõi, tống hợp.
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Điều 11. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã có biển
1. Thực hiện trách nhiệm được quy định tại điểm b Idioản 3 Điều 74 Luật

Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, khoản 3 Điều 43 Nghị định
số 40/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

2.. Xử lý theo ứiẩm quyền hoặc trình cấp có ứiẩm quyền xử lý Iqp thời các
hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển theo quy
định của pháp luật.

3. Định kỳ hàng năm báo cáo về công tác quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ
bờ biển của địa phương mình về ủy ban nhân dân cấp huyện ừước ngày 10
tháng 12 của năm báo cáo để theo dõi, tổng hợp.

Điều 12. Trách nhiệm của các tỗ chửc, cá nhân có liên quan
1. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động trong phạm vi hành lang bảo vệ bờ

biển phải tuân thủ các quy định của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
nãm 2015, Nghị định số 40/2016/NĐ-CP của Chính phủ và các vãn bản pháp
luật khác có liên quan và Quy định này.

2. Việc khai thác, sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ bờ biển thực hiện
ứaeo quy định của pháp luật chuyên ngành và đảm bảo không có các hoạt động
bị nghiêm cấm, các hoạt động bị hạn chế theo Quy địnli này và quy định của
pháp luật liên quan.

Điều 13. Tổ chửc thực hiện
1. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu ừách nhiệm chủ ữì, hướng dẫn và tổ

chức triển khai Quy định này.
2. Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, ủy ban nhân dân

huyện Tiền Hải, ủy ban nhân dân cấp xã có biển và các tổ chức, cá nhân có liên
quan thực hiện trách nhiệm được giao theo Quy định này và quy định của pháp
luật có liên quan.

3. Trường họp các văn bản được viện dẫn trong Quy định này được sửa
đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các vãn bản quy phạm pháp luật sửa
đổi, bổ sung, thay thế.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban,
ngành liên quan; ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, ủy ban nhân dân huyện
Tiền Hải; ủy ban nhân dân cấp xã có biển phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi
trường để tổng họp, tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đôi, bô sung
theo quy định./


